
STT Mã hồ sơ Họ và tên Năm  sinh Nguyên quán Địa chỉ hiện tại Quê quán Năm  hy sinh Nơi an táng Nơi hy sinh Cấp bậc, chức vụ

01 96322271000000418 Bào Tấn Thạnh 1947 Xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 27/12/1972 Chưa rõ nơi an táng Ấp đội trưởng

02 96322271000000413 Nguyễn Văn Lập 1947 Xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 06/03/1973 Chưa rõ nơi an táng ấp 7, xã Khánh Bình Thượng sĩ

03 96322271000000405 Tô Văn Hoa 1926 Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 28/02/1967 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

04 96322271000000353 Lê Văn Cỏi 1968 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 12/12/1987 Pai Cin, Bắc Tam Boong, Cam Pu Chia Pai Lưu Bát Tom Boong CamPuChia Chiến sĩ

05 96322271000000352 Vũ Văn Tài 1938 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 13/05/1959 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Đoàn viên

06 96322271000000334 Nguyễn Văn Hội 1939 Xã Việt Hùng, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Việt Hùng, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải 01/01/1970 An táng tại gia đình, ấp ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Phó bí thư

07 96322271000000319 Võ Văn Như 1940 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 12/02/1971 An táng tại gia đình, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trung sĩ

08 96322271000000292 Nguyễn Văn Bùng 1956 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 05/12/1974 Nghĩa trang liệt sĩ xã Cái Nước Thượng sĩ

09 96322271000000291 Lê Minh Tuấn 1953 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 28/03/1973 Nghĩa trang liệt sĩ xã Đầm Dơi Binh nhất

10 96322271000000288 Trần Văn Nam 1948 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 05/05/1964 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Đôi, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ du kích

11 96322271000000274 Nguyễn Thị Na 1953 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 19/04/1975 Chưa xác định thông tin mộ ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Cán bộ giao liên

12 96322271000000249 Nguyễn Văn Thành 1941 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 19/06/1962 An táng tại gia đình ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Lung Vinh, ấp Kiến Vàng, xã Tân Hưng Tây Đội viên du kích

13 96322271000000248 Phan Văn Phổ 1937 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 01/01/1960 Chưa xác định thông tin mộ ấp Tân Thành, xã Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Xã đội trưởng

14 96322271000000247 Dương Thanh Nhàn 1940 Xã Tuyết Diêm, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tuyết Diêm, huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình Chưa xác định thông tin mộ Trung đội trưởng

15 96322271000000246 Trần Văn Sư 1938 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 10/30/1969 ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ấp Sào Lưới, xã Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Cán bộ Huyện ủy

16 96322271000000191 Ngô Văn Bao 1928 Xã Tuyết Diêm, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tuyết Diêm, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 02/09/1978 Chưa xác định thông tin mộ Trung đội trưởng

17 96322271000000108 Lê Văn Tài 1946 Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 01/01/1968 Chưa xác định thông tin mộ Trung đội phó

18 96322271000000103 Đỗ Văn Xịa 1940 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 24/04/1970 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu A, lô 02, hàng 01, mộ số 71 ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ Chiến sĩ

19 96322271000000102 Trần Văn Hóa 1940 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 18/06/1972 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu A, lô 13, hàng 7, mộ số 832 Đồn Vàm Mang Rỗ Đại đội trưởng

20 96322271000000098 Lê Văn Thái 1942 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 02/12/1969 Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thượng sĩ

21 96322271000000089 Nguyễn Thanh Nhàn 1951 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 05/11/1968 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước Thượng sĩ

22 96322271000000086 Lê Văn Á 1945 Xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 05/07/1970 An táng tại gia đình, Giồng Trôm, Bến Tre Chiến đấu với địch hy sinh tại mặt trận Ấp đội trưởng

23 96322271000000078 Bùi Văn Khương 1940 Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 03/07/1972 Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Lạc (cũ) khu phía Nam, lô..., hàng 2, mộ số 8 Mặt trận phía Nam QK 4 Chiến sĩ

24 96322271000000076 Phạm Văn Tư 1956 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 10/03/1970 Chưa rõ nơi an táng Binh nhất

25 96322271000000072 Nguyễn Văn Bất 1947 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 12/02/1968 Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau, khu trái, lô R, hàng 1, mộ số 1002 Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương Tiểu đội phó

26 96322271000000071 Nguyễn Văn Đông 1944 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 11/02/1967 Chưa rõ nơi an táng Trung đội phó

27 96322271000000062 Trần Văn Tòng 1946 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 11/09/1972 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước khu A, lô 14, hàng 2, mộ số 858 ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Chiến sĩ

28 96322271000000043 Bùi Văn Nhiều 1946 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 18/03/1967 Chưa rõ nơi an táng Chiến sĩ

29 96322271000000042 Cao Văn Dũng 0 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 03/01/1975 An táng tại gia đình ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Chiến sĩ

30 96322271000000041 Võ Văn Bung 1956 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 07/03/1973 An táng tại gia đình, ấp Bào Thùng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Cái Đôi Vàm, xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Đội viên du kích

31 96322271000000033 Võ Trà 1946 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 13/03/1970 Chưa rõ nơi an táng Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Trưởng ban

32 96322271000000032 Trần Văn Tính 1954 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 07/01/1971 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu B, lô 12, hàng 3, mộ số 734 Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Việt Thời Chiến sĩ

33 96322271000000031 Nguyễn Văn Ngọt 1942 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải 23/09/1963 Chưa rõ nơi an táng Thượng sĩ

34 96322271000000023 Trần Văn Hân 1940 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải 14/12/1969 An táng tại gia đình xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đội viên du kích

35 96322271000000021 Bùi Xuân Kiều 1966 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 10/01/1968 Nghĩa trang liệt sĩ Cái Nước, khu A, lô 8, hàng 2, mộ số 436 huyện Chumcaki, tỉnh Campốt, Campuchia Trung sĩ

DANH SÁCH 

Niêm yết thông tin liệt sĩ phục vụ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau (Đợt 5)

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND, ngày       /7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái)
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